
Phụ lục IV - Bảng số 06 
Tổng hợp dữ liệu về năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đã tham 

gia hoạt động xây dựng 
(tương ứng chia theo lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng được cấp chứng chỉ hành 

nghề theo quy định của Nghị định số 175/2024) 

TT Tỉnh/thà
nh phố 

Số 
lượng 
chứng 

chỉ 
khảo 

sát xây 
dựng1[8

] 

Số 
lượng 
chứng 

chỉ thiết 
kế quy 
hoạch 
đô thị 

và nông 
thôn 

Số lượng 
chứng 

chỉ hành 
nghề 

thiết kế 
xây 

dựng 
công 

trình2[9] 

Số lượng 
chứng chỉ 

hành 
nghề 

giám sát 
thi công 

xây 
dựng3[10] 

Số 
lượng 
chứng 

chỉ 
hành 
nghề 

định giá 
xây 

dựng 

Số lượng 
chứng chỉ 
hành nghề 

quản lý 
dự án đầu 

tư xây 
dựng 

1 Hà Nội 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng II:... 

Hạng 
III:... 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng II:... 
Hạng III:... 

2 Cao 
Bằng 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng II:... 

Hạng 
III:... 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng II:... 
Hạng III:... 

3 Tuyên 
Quang 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 

Hạng I;... 
Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng II:... 

Hạng 
III:... 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 

Hạng I;... 
Hạng II:... 
Hạng III:... 

3[10] Tổng hợp dữ liệu gồm các loại chứng chỉ hành nghề: (1) Giám sát công tác xây dựng công trình; (2) 
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình. 

2[9] Tổng hợp dữ liệu gồm các loại chứng chỉ hành nghề: (1) Kết cấu công trình; (2) Công trình khai thác 
mỏ; (3) Công trình đường bộ; (4) Công trình đường sắt; (5) Công trình cầu - hầm; (6) Công trình đường 
thủy nội địa - hàng hải; (7) Công trình thủy lợi, đê điều; (8) Công trình cấp nước - thoát nước; (9) Công 
trình xử lý chất thải rắn; (10) Thiết kế cơ - điện; (11) Thiết kế hệ thống - cấp thoát nước công trình; (12) 
Thiết kế hệ thống thông gió - cấp thoát nhiệt. 

1[8] Tổng hợp dữ liệu gồm các loại chứng chỉ hành nghề: (1) Khảo sát địa hình; (2) khảo sát địa chất 



III:... III:... III:... 

4 Điện 
Biên 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng II:... 

Hạng 
III:... 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng II:... 
Hạng III:... 

5 Lai Châu 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng II:... 

Hạng 
III:... 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng II:... 
Hạng III:... 

6 Sơn La 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng II:... 

Hạng 
III:... 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng II:... 
Hạng III:... 

... ... ... ...     

34 Cà Mau 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng II:... 

Hạng 
III:... 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng II:... 
Hạng III:... 

 
Tổng 

cộng cả 
nước 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng II:... 

Hạng 
III:... 

Hạng 
I;... 

Hạng 
II:... 
Hạng 
III:... 

Hạng I;... 
Hạng II:... 
Hạng III:... 

Ghi chú: Mục đích tổng hợp được năng lực tham gia hoạt động xây dựng theo từng lĩnh 
vực của cá nhân hoạt động xây dựng có đăng ký thường trú/cư trú trên địa bàn tỉnh, 
thành phố, toàn quốc. 
Dữ liệu về năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân tham gia hoạt động xây 
dựng làm cơ sở để thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết 
kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; lựa chọn cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; 
thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan; tổng hợp về năng lực hành nghề hoạt 



động xây dựng của địa phương và cả nước; thực hiện các hoạt động quản lý khác có liên 
quan. 
 
 


